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Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)    

                                                    

MÃ ĐỀ B                                                                      
 

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi 

và ghi đáp án vào giấy bài làm. 

Câu 1. Việc thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống có ý nghĩa gì? 

A. Khiến chúng ta có thể né tránh mọi vấn đề phức tạp trong đời sống. 

B. Làm cho cuộc sống trở nên sinh động hơn. 

C. Không có ý nghĩa gì quan trọng. 

D. Giúp chúng ta bình tĩnh, tự tin và vượt qua khó khăn. 

Câu 2. Tiêu dùng thông minh là gì? 

A. Mua thật nhiều đồ mình thích. 

B. Chi tiêu, mua sắm những món đắt tiền với khả năng tài chính theo ý muốn của bố mẹ. 

C. Chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của bản thân. 

D. Mua theo lời rủ rê của bạn bè. 

Câu 3. Đâu là một thay đổi trong cuộc sống có thể giúp bản thân hướng tới những 

điều tích cực? 

A. Sau khi khỏi bệnh nhưng vẫn không muốn đi học. 

B. Gia đình buôn bán thua lỗ nên mất động lực học tập và sinh hoạt. 

C. Bị mất xe đạp nên không muốn tiếp tục đến trường. 

D. Dù bà ngoại qua đời, em vẫn cố gắng học tập tốt để không phụ lòng bà. 

Câu 4. Minh muốn mua một chiếc balo mới cho năm học. Trước khi mua, Minh tìm 

hiểu giá ở nhiều cửa hàng, so sánh chất lượng rồi chọn chiếc balo phù hợp với số 

tiền mình có. Cách làm của Minh thể hiện điều gì? 

A. Minh mua sắm theo cảm hứng. 

B. Minh biết phân tích, so sánh trước khi mua nên tiêu dùng thông minh. 

C. Minh mua đồ theo lời quảng cáo. 

D. Minh tiêu tiền tùy ý, không suy nghĩ. 

Câu 5. Khi gia đình chuyển đến nơi ở mới, để thích ứng tốt với môi trường học tập 

mới, học sinh nên làm gì? 

A. Thu mình lại, không giao tiếp với bạn bè. 

B. Chủ động làm quen với bạn mới và cố gắng hòa nhập với lớp học. 

C. Thường xuyên nghỉ học vì chưa quen môi trường. 

D. Tỏ thái độ khó chịu với mọi người xung quanh. 

Câu 6. Một học sinh bị tai nạn phải nghỉ học một thời gian dài. Để thích ứng với sự 

thay đổi này, em nên làm gì? 

A. Chủ động nhờ thầy cô, bạn bè hỗ trợ bài vở để tiếp tục học tập. 

B. Buồn chán và bỏ bê việc học. 

C. Từ bỏ mục tiêu học tập của mình. 

D. Không liên lạc với bạn bè và thầy cô. 

Câu 7. Mẹ cho Lan 200.000 đồng để mua một số đồ dùng cá nhân cần thiết. Khi 

muốn mua một đôi giày mới, Lan suy nghĩ xem mình có thật sự cần hay không, 

đồng thời tìm hiểu và so sánh giá ở nhiều cửa hàng trước khi quyết định mua chiếc 

giày phù hợp với số tiền mình có. Cách làm của Lan thể hiện điều gì? 
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A. Mua sắm theo sở thích mà không cần suy nghĩ. 

B. Mua sắm đồ khi đang có tiền và không bị chi phối bởi quyết định của bố mẹ. 

C. Cân nhắc nhu cầu và khả năng tài chính trước khi quyết định mua sắm. 

D. Mua theo bạn bè để không bị thua kém. 

Câu 8. Biểu hiện nào sau đây cho thấy một người biết tiêu dùng thông minh? 

A. Mua sắm theo cảm hứng. 

B. Mua những đồ đắt tiền để thể hiện bản thân. 

C. Chỉ mua những thứ phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình. 

D. Mua càng nhiều càng tốt khi có tiền. 

Câu 9. Lợi ích của việc tiêu dùng thông minh là gì? 

A. Giúp tiêu tiền nhanh hơn. 

B. Giúp quản lí tiền hiệu quả và tránh lãng phí. 

C. Giúp mua được nhiều đồ không cần thiết. 

D. Giúp tiêu hết tiền trong thời gian ngắn. 

Câu 10. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện tiêu dùng chưa hợp lí? 

A. Chỉ mua những đồ dùng cần thiết. 

B. Sử dụng đồ dùng tiết kiệm và hợp lí. 

C. Lập kế hoạch chi tiêu trước khi mua sắm. 

D. Mua nhiều đồ không cần thiết chỉ vì đang giảm giá. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Nêu ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống? 

Câu 2. (2 điểm) Vì sao mỗi người cần tiêu dùng thông minh trong cuộc sống hiện nay? 

Là học sinh, em cần làm gì để rèn luyện và trở thành người tiêu dùng thông minh, có 

trách nhiệm và hiệu quả? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Hùng là học sinh lớp 9C, trước đây rất năng động và tham 

gia tích cực các hoạt động thể thao của trường. Sau một vụ tai nạn giao thông, Hùng bị 

chấn thương ở chân, phải điều trị và tập phục hồi chức năng trong thời gian dài. Việc đi 

lại khó khăn khiến Hùng không thể tham gia đá bóng như trước và cũng phải nghỉ học 

một thời gian. Trở lại trường, Hùng mặc cảm, tự ti vì sợ bạn bè bàn tán, ngại tham gia 

hoạt động chung và thường tỏ ra buồn bã, chán nản. 

Câu hỏi: 

a) Em nhận xét như thế nào về tâm trạng và cách ứng xử của Hùng sau tai nạn? Theo em, 

vì sao mỗi người cần biết thích ứng khi sức khỏe và hoàn cảnh sống thay đổi? 

b) Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ làm gì để động viên, hỗ trợ Hùng vượt qua khó khăn và 

từng bước thích ứng tích cực với cuộc sống sau tai nạn? 

 

 

                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 

   

Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

                - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

 

 

 

 

   


